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Cất Trữ Các Đồ Tiếp Liệu Dùng Trong 
Trường Hợp Khẩn Cấp  
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sử dụng một chiếc hộp phim
 nhỏ trong suốt để cất trữ thêm

 một đôi bao tay cao su trong
khoang đựng bao tay của xe
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Đồ Tiếp Liệu Sơ Cứu

Bộ Đồ Dùng Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp Trong 72 Giờ

Rất có khả năng là quý vị sẽ phải sống dựa vào các đồ 
tiếp liệu có sẵn trong nhà trong ít nhất ba ngày đầu tiên 
sau khi xảy ra thảm họa nghiêm trọng.  

Hãy cất trữ các vật dụng này trong một thứ gì đó có thể 
xách được và dễ mang theo, ví dụ như một chiếc bình 
nhựa đậy nắp chặt. Trong trường hợp có hỏa hoạn hoặc 
cần sơ tán nhanh, quý vị sẽ cảm thấy may mắn vì có thể 
mang theo nhiều vật dụng khác chứ không chỉ là quần áo 
trên người. 

Cất trữ các loại thực phẩm không dễ hư hỏng với lượng 
đủ dùng trong ít nhất ba ngày. Chọn các loại thực phẩm 
không cần phải giữ lạnh hoặc nấu chín, và chỉ cần ít 
hoặc không cần nước.  

Nên sử dụng loại hộp đựng chống ẩm, côn trùng và chịu 
được va đập mạnh khi xảy ra động đất. Nếu nhà quý vị có 
đông người, sử dụng nhiều ống cỡ nhỏ sẽ giúp dễ mang 
hơn là một chiếc hộp lớn.  

Đặt các vật dụng trong túi nilon để tránh bị ẩm, sẽ dẫn tới 
nấm mốc và rỉ. Nên sử dụng các loại túi đựng báo – sau 
đó có thể dùng các túi này để vứt rác. 

Đặt các đồ tiếp liệu này càng gần lối cửa ra chính càng tốt. 
Quý vị có thể phải tìm đồ trong bóng tối hoặc sau khi có 
cơn địa chấn.

Cất trữ lượng nước đủ dùng trong ít nhất ba ngày cho 
mỗi người trong gia đình. Nên cất trữ các chai soda 
cỡ hai lít, có nghĩa là cần sáu chai hai lít cho mỗi 
một người. (Xem trang 6 và 7 để biết thêm thông 
tin về cách cất trữ nước trong trường hợp 
khẩn cấp.) 

thịt, rau và trái cây đóng lon   
nước trái cây và súp đóng lon 
các loại thực phẩm giàu năng lượng – bơ đậu phộng, 
thanh granola, trail mix, thịt bò khô 
các loại “quà vặt” – bánh cookies, kẹo cứng v.v…
 

băng keo dính tiệt trùng cỡ 4"  
gạc cỡ 4" x 4" đã tiệt trùng 
băng keo gạc cuộn cỡ 4"   
băng keo hình tam giác cỡ lớn  
băng keo hình bươm bướm 
băng dính 
kéo và nhíp nhổ
khăn giấy ẩm 
bánh xà  
bông  
bao tay cao su  
thuốc giảm đau
có aspirin và không
có aspirin  
thuốc kháng a-xít  
thuốc chống tiêu chảy 
thuốc bôi tránh côn trùng
hydrogen peroxide để khử trùng vết thương  
thuốc mỡ trụ sinh để bôi lên vết thương 
kem chống nắng 
kim băng 
kim chỉ 
túi nilon 
băng vệ sinh 
các túi chườm lạnh dùng ngay  
dao bỏ túi
các vật liệu băng bó  
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Quần Áo và Đồ Trải GiườngQuần Áo và Đồ Trải Giường

Các Vật Dụng Đặc BiệtCác Vật Dụng Đặc Biệt 
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Tháng Số 1 các vật dụng sẽ mua 

Vật Dụng Số 1   _______________________________

Vật Dụng Số 2   _______________________________

Tháng Số 2 

Vật Dụng Số 1   _______________________________

Vật Dụng Số 2   _______________________________

Tháng Số 3

Vật Dụng Số 1   _______________________________

Vật Dụng Số 2   _______________________________

Tháng Số 4

Vật Dụng Số 1   _______________________________

Vật Dụng Số 2   _______________________________

Tháng Số 5

Vật Dụng Số 1   _______________________________

Vật Dụng Số 2   _______________________________

Tháng Số 6

Vật Dụng Số 1   _______________________________

Vật Dụng Số 2   _______________________________

   

❑

❑

❑

ly giấy, đĩa giấy và muỗng nĩa 
bằng nhựa  
đài radio AM chạy pin 
pin dự phòng 
đèn pin 
dụng cụ mở nắp lon không sử dụng điện  
bình dập lửa ABC  
còi 
giấy vệ sinh và giấy lau 
xà bông dạng nước 
băng bông vệ sinh cho phụ nữ
cuộn băng keo bằng nhựa,  
bằng nilon bắt kết để dán 
những chỗ bị vỡ

Việc chuẩn bị đối phó với thảm họa là mục tiêu lâu dài. 
Để thực hiện được nhiệm vụ này, hãy chọn chỉ hai hoặc 
ba vật dụng mà quý vị sẽ mua mỗi tháng. 
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kính mắt dự phòng 
thuốc men và thuốc theo toa
tã cho trẻ em, đồ ăn,  
và sữa pha chế 
một bức hình của gia đình  
các trò chơi và sách 
bản sao của hợp đồng bảo hiểm  
số trương mục ngân hàng  
danh sách liệt kê các đồ vật có giá trị
hồ sơ về gia đình 
dung dịch ngâm kính áp tròng 
chất dính răng giả 
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một bộ quần áo để thay  
chăn mềm hoặc túi ngủ 
chăn lông cừu 
giày đế vững 
bít tất ấm  
nón và bao tay

Tiểu Bang Washington
Ban Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp

2007

Lập kế hoạch thay các đồ vật này 
trong bộ đồ dự phòng hàng năm. Bảo đảm rằng 

   quần áo mà quý vị cất trữ vẫn còn vừa!


